Tuần 13  (Từ ngày 28/11 đến 2/12/2022)                             Buổi học thứ nhất /ngày

	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng dạy học

	

Hai
28/11
	1
2
3
4
	13
	Chào cờ
	
	Sơ kết thi đua tuần 12. Phát động Thi đua Đợt III.
	

	
	
	25
	Tập đọc
	
	Người tìm đường lên các vì sao
	Tranh ảnh, Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	61
	Toán
	
	Giới thiệu nhân nhẩm với số có hai chữ số với 11 (Tr.70)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	25
	 Tiếng Anh
	
	Unit 8 What subjects do you have today?
Lesson 3
	

	
	
	
	
	
	

	

Ba
29/11
	1
2
3
4
	25
	LTVC
	
	MRVT: Ý chí – Nghị lực
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	25
	Thể dục
	
	Động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung 
	

	
	
	62
	Toán
	
	Nhân với số có ba chữ số (Tr.72)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	13
	Kể chuyện
	
	KC được chứng kiến tham gia(ĐC - Thay: KC đã nghe đã đọc về ý chí, nghị lực)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	
	

	

Tư
30/11
	1
2
3
4
	26
	Tập đọc
	
	Văn hay chữ tốt
	Tranh ảnh, Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	63
	Toán
	
	Nhân với số có ba chữ số (tiếp)(Tr.73)

	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	25
	Tập làm văn
	
	Trả bài văn kể chuyện
	

	
	
	26
	Thể dục
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung 

	

	
	
	
	
	
	
	

	

Năm
1/12
	1
2
3
4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

Sáu
2/12
	1
2
3
4
	26
	Tập làm văn
	
	Ôn tập văn kể chuyện
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	26
	TA – S1
	
	Unit 12: What subjects do you have to day?
	

	
	
	65
	Toán
	
	Luyện tập chung (Tr. 75)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	26
	Khoa học
	
	Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm
	Tranh, ảnh, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	
	







 Buổi học thứ hai /ngày

	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng dạy học

	1
2
3
4
	13
	Đạo đức
	
	Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ(tiết 2)
	Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	13
	Âm nhạc
	
	Ôn bài: Cò lả. Tập đọc nhạc số 3
	

	
	13
	Lịch sử
	
	Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (1075-1077)
	Bản đồ, Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	13
	HD học
	
	Dạy bù tiết CT: Nghe-viết: Người tìm đường lên các vì sao 
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	25
	Khoa học
	
	Nước bị ô nhiễm
	Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	30
	HD học
	
	Dạy bù tiết LTVC: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	25
	TA – S1
	
	Unit 12: What subjects do you have to day?
	

	
	26
	Tiếng Anh
	
	Unit 9 What are they doing?
             Lesson 1
	

	
	
	
	
	
	.

	1
2
3
4
	25
	Tin học
	
	Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản – Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình vẽ.
	

	
	
	HĐNGCK
	
	GDNSTLVM –Bài 5: Nói chuyện với thầy cô
	Máy chiếu, Tranh ảnh

	
	13
	Kĩ thuật
	
	Thêu lướt vặn (tiết 1)
	Bộ khâu thêu, Máy chiếu

	
	64
	HD học
	
	Dạy bù tiết Toán: Luyện tập (Tr. 74)
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	
	
	
	Tổng sử dụng ĐDDH tháng 11:  ...............    lượt  

	1
2
3
4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                                                                          

	1
2
3
4
	13
	ĐSTV
	
	Đọc sách theo chủ đề tháng 12
	Sách, truyện

	
	13
	HD học
	
	Dạy bù tiết Địa lí: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	
	SHL - Đ
	
	HĐNGLL: Tìm hiểu về các vị anh hùng dân tộc - Sinh hoạt lớp
	Tranh, ảnh,
Bảng thi đua

	
	
	
	
	                                                            Sử dụng ĐDDH  ..........  lượt /Tuần

	
	
	
	
	
	


Ngày 24 tháng 11 năm 2022
 						                                        Tổ trưởng


                                                                                             Trần Thị Hạnh
Tuần 14  (Từ ngày 5/12 đến 9/12/2022)                             Buổi học thứ nhất /ngày

	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng dạy học

	

Hai
5/12
	1
2
3
4
	14
	Chào cờ
	
	Sơ kết thi đua tuần 13. Sinh hoạt theo chủ điểm “Tiếp bước cha anh”.
	

	
	
	27
	Tập đọc
	
	Chú Đất Nung
	Tranh ảnh, Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	66
	Toán
	
	Chia một tổng cho một số (Tr.76)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	27
	Tiếng Anh
	
	Unit 9 What are they doing?
           Lesson 2
	

	
	
	
	
	
	            
	

	

Ba
6/12
	1
2
3
4
	27
	LTVC
	
	Luyện tập về câu hỏi (ĐC)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	27
	Thể dục
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung 
	

	
	
	67
	Toán
	
	Chia cho số có một chữ số (Tr.77)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	14
	Kể chuyện
	
	Búp bê của ai? (ĐC)   
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	
	

	

Tư
7/12
	1
2
3
4
	28
	Tập đọc
	
	Chú Đất Nung (tiếp)
	Tranh ảnh, Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	68
	Toán
	
	Luyện tập (Tr.78)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	27
	Tập làm văn
	
	Thế nào là miêu tả?
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	28
	Thể dục
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung 
	

	
	
	
	
	
	
	

	

Năm
8/12
	1
2
3
4
	28
	LTVC
	
	Dùng câu hỏi vào mục đích khác
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	69
	Toán
	
	Chia một số cho một tích (Tr.79)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	14
	Mĩ thuật
	
	Chủ đề 5: Sự chuyển động của dáng người
	

	
	
	14
	Chính tả
	
	Nghe-viết: Chiếc áo búp bê
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	
	

	

Sáu
9/12
	1
2
3
4
	28
	Tập làm văn
	
	Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	28
	TA – S1 
	
	Unit 13: What are they doing?
	

	
	
	70
	Toán
	
	Chia một tích cho một số (Tr.79)
	Bảng phụ, Máy chiếu

	
	
	28
	Khoa học
	
	Bảo vệ nguồn nước (ĐC)
	Tranh, ảnh, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	
	







 Buổi học thứ hai /ngày

	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng dạy học

	1
2
3
4
	14
	Đạo đức
	
	Biết ơn thầy cô giáo (tiết 1)( Dạy lồng ghép Đạo đức HCM)
	Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	14
	Âm nhạc
	
	Ôn 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em, Cò lả 
	

	
	14
	Lịch sử
	
	Nhà Trần thành lập
	Bản đồ, Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	
	HD học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	27
	Khoa học
	
	Một số cách làm sạch nước 

	Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	
	HD học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	27
	TA – S1
	
	Unit 13: What are they doing?
	

	
	     28
	Tiếng Anh
	
	Unit 9 What are they doing?
               Lesson 3
	

	
	
	
	
	
	.

	1
2
3
4
	27
	Tin học
	
	Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản – Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản.
	

	
	
	HĐNGCK
	
	GDNSTLVM –Bài 6: Trò chuyện với bạn bè
	Máy chiếu, Tranh ảnh

	
	14
	Kĩ thuật
	
	Thêu lướt vặn (tiết 2)
	Bộ khâu thêu, Máy chiếu

	
	
	HD học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	14
	Địa lí
	
	Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
	Bản đồ, Tranh ảnh, Máy chiếu

	
	
	HD  học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	28
	Tin học
	
	Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản – Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	14
	ĐSTV
	
	Vẽ tranh theo chủ đề, làm sản phẩm
	Giấy, bút màu

	
	
	HD học
	
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ, phiếu HT, Máy chiếu

	
	
	[bookmark: _GoBack]SHL - Đ
	
	HĐNGLL: Viết thư cho các chiến sĩ ở biên giới, hải đảo - Sinh hoạt lớp
	Tranh, ảnh,
Bảng thi đua

	
	
	
	
	Sử dụng ĐDDH  ..........  lượt /Tuần

	
	
	
	
	
	


Ngày 24 tháng  11 năm 2022
 						                                        Tổ trưởng

  
                                                                                                               Trần Thị Hạnh
